Giáo án số: 
  01
Số tiết:
4
Tổng số tiết đã giảng:
0

Thực hiện ngày: 
tháng
       năm

- CHƯƠNG 1:  TÍNH CHẤT LƯU CHẤT
- Mục đích: Sau bài này, SV sẽ khả năng: 
  + Trình bày được tính chất vật lý cơ bản của lưu chất như: khối lượng riêng, thể tích riêng, trọng lượng riêng, tỷ trọng, áp suất, tính nén được, tính nhớt.

  +Tính toán được áp suất và lực ma sát nhớt.

  + Phân biệt được các lực tác dụng trong lưu chất

- Yêu cầu:  

+ SV phải đọc thêm ở nhà để nâng cao kiến thức.

+ SV phải làm bài tập ở nhà.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng:

Tên:

Nội dung nhắc nhở:

+ SV phải đi học đầy đủ và đúng giờ

+ SV phải luôn chấp hành tốt nội quy của Nhà trường.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian: 0 phút

III. BÀI GIẢNG MỚI: 120’

- Đồ dùng dạy học: phấn, bảng

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	1.1.
1.2.
1.3.
	Các tính chất tổng quát của lưu chất

1.1.1. Tính di động

1.1.2. Tính liên tục

1.1.3. Tính đẳng hướng

1.1.4. Sự khác nhau cơ bản giữa chất lỏng và khí

Các tính chất vật lý cơ bản của lưu chất

1.2. 1. Khối lượng riêng 

1.2. 2. Thể tích riêng

1.2. 3. Trọng lượng riêng

1.2. 4. Tỷ trọng

1.2. 5. Áp suất

1.2. 6. Tính nén được

1.2. 7. Tính nhớt

Lực tác dụng trong lưu chất

1.3. 1. Nội lực

1.3. 2. Ngoại lực


	55
55

55
	GV thuyết trình

SV lắng nghe có suy nghĩ và đặt câu hỏi xây dựng bài.

SV chăm chú chép bài vào vở.

GV thuyết trình

GV đặt câu hỏi cho cả lớp suy nghĩ, rồi mời 2SV trả lời. Sau đó, GV đưa ra kết luận.

GV cho ví dụ, bài tập.

SV chăm chú chép bài vào vở.

SV quan sát, lắng nghe có suy nghĩ và đặt câu hỏi xây dựng bài.

GV thuyết trình

SV chăm chú chép bài vào vở.




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 10 phút

GV tóm tắt bài giảng và nhấn mạnh cho SV ghi nhớ.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 5 phút

Làm bài 1.6 (1.15, trang 9 (11 (Bài tập cơ lưu chất)

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN:

- Chất lượng: 


- Nội dung:


- Phương pháp:


-Thời gian thực hiện bài giảng:


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
	Ngày……tháng…….năm……..

Chữ ký giáo viên

	
	

	
	TRẦN ĐÌNH KHOA


Giáo án số:    02
Số tiết:
8
Tổng số tiết đã giảng:
4
Thực hiện ngày:

tháng

năm

- CHƯƠNG 2: TĨNH HỌC LƯU CHẤT
- Mục đích: Sau bài này, SV sẽ có khả năng: 
+ Trình bày được khái niệm và tính chất của áp suất thủy tĩnh..

+ Thiết lập được phương trình tĩnh học lưu chất.

+ Thiết lập được phương trình thủy tĩnh và khí tĩnh.

+ Trình bày được cách xác định áp suất bằng dùng áp kế chất lỏng.

+ Trình bày được định luật Pascal.

+ Vẽ được biểu đồ phân bố áp suất.

+ Tính toán được áp lực thủy tĩnh và lực đẩy Asimet
+ Thiết lập được phương trình áp suất và mặt đẳng áp của lưu chất trong bình chuyển động thẳng đều, hoặc quay đều quanh trục thẳng đứng.

- Yêu cầu:

+ SV phải đọc thêm ở nhà để nâng cao kiến thức.

+ SV phải làm bài tập ở nhà.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng:

Tên:

Nội dung nhắc nhở:

+ SV phải đi học đầy đủ và đúng giờ

+ SV phải luôn chấp hành tốt nội quy của Nhà trường.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 15 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra:

1. Ap suất thủy tĩnh: khái niệm, tính chất & phân loại ?

2. Trình bày cách thiết lập phương trình tĩnh học lưu chất ?

III. BÀI GIẢNG MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: phấn, bảng

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	2.1. 
2.2. 

2.3.

2.4.
2.5.

	Khái niệm trạng thái cân bằng của lưu chất 

Áp suất thủy tĩnh

2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Tính chất

2.2.3. Phân loại

2.2.3.1. Áp suất tuyệt đối

2.2.3.2. Áp suất dư

2.2.3.3. Áp suất chân không
Phương trình vi phân cơ bản tĩnh học lưu chất
Tĩnh học tuyệt đối

2.4.1. Phương trình thủy tĩnh

2.4.2. Phương trình khí tĩnh

2.4.3. Ứng dụng phương trình thủy tĩnh

2.4.3.1. Áp kế

2.4.3.2. Định luật Pascal

2.4.3.3. Biểu đồ phân bố áp suất

2.4.4. Áp lực thủy tĩnh

2.4.4.1. Áp lực chất lỏng lên mặt phẳng

2.4.4.2. Áp lực chất lỏng lên mặt cong

2.4.4.3. Lực đẩy Asimet

Tĩnh học tương đối

2.5.1. Chất lỏng trong bình chuyển động thẳng đều

2.5.2. Chất lỏng trong bình quay đều quanh trục thẳng đứng


	15

60

30

135

90


	GV thuyết trình

SV quan sát, lắng nghe có suy nghĩ và đặt câu hỏi xây dựng bài.

SV chăm chú chép bài vào vở.

GV thuyết trình

GV cho ví dụ, bài tập.

SV chăm chú chép bài vào vở.

GV thuyết trình

GV cho ví dụ, bài tập.

SV chăm chú chép bài vào vở.




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 10 phút

GV tóm tắt bài giảng và nhấn mạnh cho SV ghi nhớ.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 5 phút

Làm bài 2.12 (2.38, trang 39 (47 (Bài tập cơ lưu chất)

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN:

- Chất lượng: 


- Nội dung:


- Phương pháp:


-Thời gian thực hiện bài giảng:


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
	Ngày……tháng…….năm……..

Chữ ký giáo viên

	
	

	
	TRẦN ĐÌNH KHOA


Giáo án số: 
03
Số tiết:
6
Tổng số tiết đã giảng:
12
Thực hiện ngày:

tháng

năm

CHƯƠNG 3: ĐỘNG HỌC LƯU CHẤT
- Mục đích: Sau bài này, SV sẽ có khả năng:

+Trình bày được 2 phương pháp mô tả chuyển động lưu chất.
+ Trình bày được khái niệm đường dòng, dòng nguyên tố và dòng chảy, mặt cắt ướt, chu vi ướt và bán kính thủy lực, lưu lượng, vận tốc trung bình mặt cắt ướt.

+ Tính toán được gia tốc phần tử lưu chất.

+ Thiết lập được phương trình liên tục.

+Phân loại được các chuyển động lưu chất.

- Yêu cầu:

+ SV phải đọc thêm ở nhà để nâng cao kiến thức.

+ SV phải làm bài tập ở nhà.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng:

Tên:

Nội dung nhắc nhở:

+ SV phải đi học đầy đủ và đúng giờ

+ SV phải luôn chấp hành tốt nội quy của Nhà trường.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian
15  phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra:

Làm bài 2.44, trang 48 & bài 2.48, trang 50 (Bài tập cơ lưu chất)

III. BÀI GIẢNG MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: phấn, bảng

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	3.1. 
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

	Hai phương pháp mô tả chuyển động lưu chất

3.1.1. Phương pháp Lagrange

3.1.2. Phương pháp Euler

Một số khái niệm thường dùng

3.2.1. Đường dòng

3.2.2. Dòng nguyên tố và dòng chảy

3.2.3. Mặt cắt ướt, chu vi ướt và bán kính thủy lực

3.2.4. Lưu lượng 

3.2.5. Vận tốc trung bình mặt cắt ướt

Phân loại chuyển động

Gia tốc của phần tử lưu chất

Phương trình liên tục


	45

90
45

30

30
	GV vẽ hình và giải thích

SV chăm chú chép bài vào vở.

GV thuyết trình

GV đặt vấn đề. SV suy nghĩ  giải quyết vấn đề. GV kết luận, và SV chép bài vào vở.

GV thuyết trình

SV chăm chú chép bài vào vở.

GV thuyết trình

SV chăm chú chép bài vào vở.




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 15 phút

GV tóm tắt bài giảng và nhấn mạnh cho SV ghi nhớ.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 5 phút

Làm bài tập 3.7 / trang 65 (Bài tập cơ lưu chất)

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN:

- Chất lượng: 


- Nội dung:


- Phương pháp:


-Thời gian thực hiện bài giảng:


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
	Ngày……tháng…….năm……..

Chữ ký giáo viên

	
	

	
	TRẦN ĐÌNH KHOA


Giáo án số: 
 
4
Số tiết:
4
Tổng số tiết đã giảng:  18
Thực hiện ngày:

tháng

năm

CHƯƠNG 4: ĐỘNG LỰC HỌC LƯU CHẤT

- Mục đích: Sau bài này, SV sẽ có khả năng:
+ Thiết lập được phương trình Euler và Bernoulli.

+ Thiết lập được phương trình động lượng và phương trình môment động lượng.

- Yêu cầu:

+ SV phải đọc thêm ở nhà để nâng cao kiến thức.

+ SV phải làm bài tập ở nhà.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng:

Tên:

Nội dung nhắc nhở:

+ SV phải đi học đầy đủ và đúng giờ

+ SV phải luôn chấp hành tốt nội quy của Nhà trường.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian
15 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra:

Làm bài 3.8, trang 65 và bài  3.14 trang 67 (Bài tập cơ lưu chất)

III. BÀI GIẢNG MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: phấn, bảng

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	4.1. 4.2.
4.3.
4.4.

	Phương trình Euler

Phương trình Bernoulli

Phương trình động lượng

Phương trình môment động lượng

	35

35

35

45
	GV  thuyết trình

GV đặt câu hỏi cho cả lớp suy nghĩ, rồi mời 2SV trả lời. Sau đó, GV đưa ra kết luận. SV chăm chú chép bài vào vở.

GV  thuyết trình

SV chăm chú chép bài vào vở.

GV đưa ra ví dụ có gợi ý cho cả lớp, rồi mời 1 SV lên giải. GV nhận xét và kết luận. SV chăm chú chép bài vào vở.

SV chăm chú lắng nghe có suy nghĩ và đặt câu hỏi xây dựng bài.




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 10  phút

GV tóm tắt bài giảng và nhấn mạnh cho SV ghi nhớ.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 5 phút

Trình bày cách thiết lập phương trình Euler ?

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN:

- Chất lượng: 


- Nội dung:


- Phương pháp:


-Thời gian thực hiện bài giảng:


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
	Ngày……tháng…….năm……..

Chữ ký giáo viên

	
	

	
	TRẦN ĐÌNH KHOA


Giáo án số   5 
Số tiết:
4
Tổng số tiết đã giảng: 22
Thực hiện ngày:

tháng

năm

- CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH THỨ NGUYÊN VÀ ĐỒNG DẠNG
- Mục đích: Sau bài này, SV sẽ có khả năng: phân tích được các bài toán kỹ thuật thuộc tất cả các lĩnh vực dựa trên lý thuyết toán học về thứ nguyên của các đại lượng vật lí và tái hiện dòng chảy qua công trình thực tế dựa vào các tiêu chuẩn đồng dạng.

- Yêu cầu: 
+ SV phải đọc thêm ở nhà để nâng cao kiến thức.

+ SV phải làm bài tập ở nhà.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng:

Tên:

Nội dung nhắc nhở:

+ SV phải đi học đầy đủ và đúng giờ

+ SV phải luôn chấp hành tốt nội quy của Nhà trường.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian
15 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra:

Làm bài 4.34 trang 102  và bài 4.42 trang 107 (Bài tập cơ lưu chất)

III. BÀI GIẢNG MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: phấn, bảng

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	5.1.
5.2.

	Phân tích thứ nguyên

5.1.1. Khái niệm

5.1.2. Định lý ( (Buckingham)

5.1.3. Phương pháp phân tích thứ nguyên

Đồng dạng

5.2.1. Khái niệm

5.2.2. Các loại mô hình đồng dạng 

5.2.3. Các tiêu chuẩn đồng dạng 


	75

75

	GV  thuyết trình

GV đưa ra ví dụ có gợi ý cho cả lớp, rồi mời 1 SV lên giải. GV nhận xét và kết luận. SV chăm chú chép bài vào vở.

GV  thuyết trình

SV chăm chú chép bài vào vở.

GV đưa ra ví dụ có gợi ý cho cả lớp, rồi mời 1 SV lên giải. GV nhận xét và kết luận. SV chăm chú chép bài vào vở.

SV quan sát, lắng nghe có suy nghĩ và đặt câu hỏi xây dựng bài.




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 10 phút

GV tóm tắt bài giảng và nhấn mạnh cho SV ghi nhớ.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 5 phút

Làm bài 5.7 (5.21, trang 126 (129 (Bài tập cơ lưu chất)

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN:

- Chất lượng: 


- Nội dung:


- Phương pháp:


-Thời gian thực hiện bài giảng:


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
	Ngày……tháng…….năm……..

Chữ ký giáo viên

	
	

	
	TRẦN ĐÌNH KHOA


Giáo án số: 
 6
Số tiết:    4    Tổng số tiết đã giảng: 26
Thực hiện ngày:

tháng

năm

- Tên bài học: DÒNG CHẢY  ỔN ĐỊNH TRONG ỐNG
- Mục đích: Sau bài này, SV sẽ có khả năng:

+ Trình bày được khái niệm và công thức tính toán tổn thất cột áp và công thức Chezy.

+ Tính toán được lưu lượng và vận tốc lưu chất chảy qua lỗ và vòi.

+ Tính toán được lưu lượng và tổn thất áp suất trong đường ống.

- Yêu cầu:

+ SV phải đọc thêm ở nhà để nâng cao kiến thức.

+ SV phải làm bài tập ở nhà.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng:

Tên:

Nội dung nhắc nhở:

+ SV phải đi học đầy đủ và đúng giờ

+ SV phải luôn chấp hành tốt nội quy của Nhà trường.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian
15  phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra:

Làm bài 5.7 trang 126 và bài 5.15 trang 128 (Bài tập cơ lưu chất)

III. BÀI GIẢNG MỚI: 

- Đồ dùng dạy học: phấn, bảng

- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

	Tổn thất cột áp trong đường ống

6.1.1. Tổn thất cột áp dọc đường

6.1.2. Tổn thất cột áp cục bộ

Công thức Chezy

Dòng chảy qua lỗ và vòi

Tính toán thủy lực đường ống

6.4.1. Tính toán thủy lực đường ống nối tiếp

6.4.2. Tính toán thủy lực đường ống song song

6.4.3. Tính toán thủy lực đường ống phân nhánh nối các bồn chứa

6.4.4. Tính toán thủy lực mạng đường ống kín


	45

10

30
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	GV  thuyết trình

SV chăm chú chép bài vào vở.

GV đưa ra ví dụ có gợi ý cho cả lớp, rồi mời 1 SV lên giải. GV nhận xét và kết luận. SV chăm chú chép bài vào vở.

SV quan sát, lắng nghe có suy nghĩ và đặt câu hỏi xây dựng bài.

GV  thuyết trình

SV chăm chú chép bài vào vở.

GV đưa ra ví dụ có gợi ý cho cả lớp, rồi mời 1 SV lên giải. GV nhận xét và kết luận. SV chăm chú chép bài vào vở.

SV quan sát, lắng nghe có suy nghĩ và đặt câu hỏi xây dựng bài.




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 10 phút

GV tóm tắt bài giảng và nhấn mạnh cho SV ghi nhớ.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 5 phút

Làm bài 8.15 ( 8.19, 8.22, 8.23, 8.30 (8.34, trang 186 (192 (Bài tập cơ lưu chất)

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN:

- Chất lượng: 


- Nội dung:


- Phương pháp:


-Thời gian thực hiện bài giảng:


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
	Ngày……tháng…….năm……..

Chữ ký giáo viên
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